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CHƢƠNG I 

THÔNG TIN CHUNG VỀ CƠ SỞ 

 

1. Tên chủ cơ sở 

- Tên chủ cơ sở: Công ty TNHH MTV Dương Khang 

- Địa chỉ văn phòng: Ấp Long Hòa 1, xã Long Điền A, huyện Chợ Mới, 

tỉnh An Giang 

- Người đại diện theo pháp luật của chủ cơ sở: (Ông) Nguyễn Văn Lợt 

- Chức vụ:  iám đốc 

- Điện thoại: 0918 028 269      

-  iấy chứng nhận đăng ký kinh doanh số: 1600977984, đăng ký lần đầu 

ngày 19 tháng 09 năm 2008, đăng ký thay đổi lần thứ 8 ngày 09 tháng 04 năm 

2018. Cơ quan cấp: Phòng Đăng ký kinh doanh – Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh 

An Giang. 

2. Tên cơ sở 

- Tên cơ sở: Khu du lịch sinh thái kết hợp sản xuất nông nghiệp ứng dụng 

công nghệ cao The Lugar An  iang Resort and Spa – giai đoạn 1. 

- Địa điểm thực hiện cơ sở: Khu vực bãi bồi Tấn Long, xã Tấn Mỹ, huyện 

Chợ Mới, tỉnh An  iang. Tứ cận tiếp giáp của cơ sở như sau: 

+ Phía Đông: giáp sông Tiền; 

+ Phía Bắc: giáp đường giao thông nông thôn và đất dân cư; 

+ Phía Nam: giáp sông Tiền; 

+ Phía Tây: giáp sông Tiền.  

- Phạm vi ranh giới và vị trí cơ sở được thể hiện trong hình sau: 
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              (Nguồn: Google Earth, 2023) 

  n  1.1. Phạm vi và ranh giới k u đất thực hiện cơ sở 

- Quyết định phê duyệt kết quả thẩm định báo cáo đánh giá tác động môi 

trường, các loại giấy phép môi trường thành phần:  

+ Quyết định số 1434/QĐ-UBND ngày 22/7/2020 của Ủy ban nhân dân 

huyện Chợ Mới về việc phê duyệt nhiệm vụ Quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500 Khu 

du lịch sinh thái kết hợp sản xuất nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao The 

Lugar An Giang Resort and Spa; 

+  iấy xác nhận đăng ký kế hoạch bảo vệ môi trường số 1853/XN-UBND 

ngày 26/8/2020 của Ủy ban nhân dân huyện Chợ Mới; 

+ Quyết định số 801/QĐ-UBND ngày 26/5/2021 của Ủy ban nhân dân 

huyện Chợ Mới về việc phê duyệt Quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500 Khu du lịch 

sinh thái kết hợp sản xuất nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao The Lugar An 

Giang Resort and Spa. 

- Quy mô của cơ sở (phân loại theo tiêu chí quy định của pháp luật về đầu 

tư công): Cơ sở “Khu du lịch sinh thái kết hợp sản xuất nông nghiệp ứng dụng 

công nghệ cao The Lugar An  iang Resort and Spa” thuộc loại hình du lịch với 

tổng vốn đầu tư là 237.058.148.000 đồng (Hai trăm ba mươi bảy tỷ, không trăm 

năm mươi tám triệu, một trăm bốn mươi tám nghìn đồng), vì vậy cơ sở thuộc 

nhóm B theo quy định tại Phụ lục I  Phân loại dự án đầu tư công kèm theo Nghị 

định số 40/2020/NĐ-CP ngày 06/4/2020 và khoản 4 Điều 10 của Luật đầu tư 

công số 39/2019/QH14 (dự án Du lịch có tổng mức đầu tư từ 45 tỷ đến dưới 800 

tỷ). 

Sông Tiền 

Bến phà cồn  

Tấn Long 

Vị trí cơ sở 
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- Phân loại theo tiêu chí quy định của pháp luật về bảo vệ môi trường: Cơ  

sở thuộc loại hình du lịch và có tổng vốn đầu tư là 237.058.148.000 đồng (Bằng 

chữ: Hai trăm ba mươi bảy tỷ, không trăm năm mươi tám triệu, một trăm bốn 

mươi tám nghìn đồng), vì vậy cơ sở thuộc nhóm B theo quy định về Luật đầu tư 

công và dự án không thuộc loại hình sản xuất, kinh doanh, dịch vụ có nguy cơ 

gây ô nhiễm môi trường quy định tại Phụ lục II ban hành kèm theo Nghị định số 

08/2022/NĐ-CP ngày 10/01/2022 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều 

của Luật Bảo vệ môi trường. Căn cứ khoản 2, mục I, phụ lục IV kèm theo Nghị 

định số 08/2022/NĐ-CP ngày 10/01/2022 của Chính phủ quy định chi tiết một 

số điều của Luật Bảo vệ môi trường thì cơ sở thuộc dự án đầu tư nhóm II theo 

quy định về pháp luật bảo vệ môi trường (không có yếu tố nhạy cảm về môi 

trường) nên dự án thuộc đối tượng phải lập báo cáo đề xuất cấp giấy phép môi 

trường theo mẫu Phụ lục XII - Nghị định số 08/2022/NĐ-CP ngày 10/01/2022 

của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Bảo vệ môi trường và trình 

UBND huyện Chợ Mới cấp giấp phép môi trường (căn cứ khoản 2  iều    v  

 hoản    iều    c a  u t Bảo vệ môi trường số  2 2020  H   được  uốc Hội 

thông qua ngày 17/11/2020). 

3. Công suất, công nghệ, sản phẩm sản xuất của cơ sở 

3.1. Công suất hoạt động của cơ sở 

-  “Khu du lịch sinh thái kết hợp sản xuất nông nghiệp ứng dụng công nghệ 

cao The Lugar An Giang Resort and Spa” được đầu tư xây dựng trên tổng diện 

tích đất khoảng 67.212m
3
. Được chia thành 02 giai đoạn: 

+  iai đoạn 1: Khu bờ Đông bến đò Tấn Long với diện tích khoảng 

18.382,56m
2
; 

+  iai đoạn 2: Khu bờ Tây bến đò Tấn Long với diện tích khoảng 

48.829,44m
2
. 

- Khu du lịch đi vào hoạt động sẽ phục vụ cho khoảng 500-1.500 người 

(bao gồm khách du lịch và nhân viên). Tuy nhiên, hiện tại chủ cơ sở mới đầu tư 

xây dựng hoàn thiện giai đoạn 1, do đó báo cáo chỉ thực hiện việc đánh giá trong 

giai đoạn 1 với diện tích khoảng 18.382,56m
2
 và quy mô khoảng 750 người (bao 

gồm khách du lịch và nhân viên). 

3.2. Công nghệ sản xuất của cơ sở 

- Loại hình hoạt động của cơ sở: Khu du lịch sinh thái kết hợp sản xuất 

nông nghiệp ứng dụng công nghệ phục vụ khách du lịch trong và ngoài nước, do 

đó quy trình hoạt động tại cơ sở được trình bày như sau: 
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   n  1.2. Sơ đồ quy trình hoạt động tại cơ sở 

* Thuyết minh quy trình: 

- Đón khách: Khách đi theo đoàn đến khu nghĩ dưỡng bởi các xe chuyên 

dụng của những đơn vị du lịch lữ hành. Khách lẻ tự đến cơ sở bởi các phương 

tiện như xe máy, taxi, ô tô,….Du khách đến khu nghĩ dưỡng sẽ vào quầy lễ tân 

để được bố trí phòng tại các bungalow hay khách sạn. 

- Khách du lịch: Sẽ được phục vụ ăn uống, giải trí,…ngay tại khu du lịch. 

Sau đó, du khách sẽ nghỉ ngơi tại các phòng đã được đặt và bố trí sẵn. Khu du 

lịch không có dân cư thường trú, chỉ có dân cư ngắn hạn. 

- Khách trả phòng và ra về. 

3.3. Sản phẩm của cơ sở 

- Sản phẩm của cơ sở là phục vụ du lịch, nghĩ dưỡng cho khách du lịch 

trong và ngoài nước với các loại hình như du lịch nghĩ dưỡng, du lịch sinh thái 

kết hợp với nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao. 

4. Nguyên liệu, nhiên liệu, vật liệu, phế liệu, điện năng, hóa chất sử dụng, 

nguồn cung cấp điện, nƣớc của cơ sở 

4.1. Nguyên liệu sử dụng của cơ sở 

- Do loại hình hoạt động tại cơ sở là Khu du lịch sinh thái kết hợp sản xuất 

nông nghiệp ứng dụng công nghệ nên nguồn nguyên liệu được sử dụng chủ yếu 

là các loại rau, củ quả, thịt, cá,….các loại thức uống phục vụ du khách. 

Khối khách sạn 

Khu Bungalow 

Khối nhà hàng 

Khu giải trí, dịch vụ 

Dịch vụ khác 

- CTR 

- Nước thải 

- CTNH 

- CTR 

- Nước thải 

- Tiếng ồn 

- Bụi 

- Tiếng ồn 

Đón khách 

Khách du lịch 

Khách ra về 
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- Bên cạnh đó, tại cơ sở còn sử dụng một số loại hóa chất, vật liệu, nhiên 

liệu phục vụ cho các hoạt động cần thiết tại cơ sở như: hóa chất dùng cho 

HTXLNT, nhớt dùng cho các máy móc thiết bị, dụng dịch vệ sinh phòng 

nghỉ,…..   

4.2. Nhiên liệu sử dụng 

a. Nhu cầu sử dụng điện: 

- Nguồn cung cấp điện: Khi cơ sở đi vào hoạt động nguồn cung cấp điện 

được lấy từ mạng lưới điện quốc gia trong khu vực. Nhu cầu sử dụng điện tại cơ 

sở ước tính khoảng 582,78kw/ngày. 

b. Nhu cầu sử dụng nước: 

- Nguồn cung cấp nước: Nguồn cung cấp nước để phục vụ nhu cầu sinh 

hoạt tại cơ sở được lấy từ nhà máy nước sạch trong khu vực. 

- Nhu cầu sử dụng nước tại cơ sở: Giai đoạn 1 cơ sở hoạt động với quy mô 

khoảng 750 người nhưng không có dân cư thường trú, chỉ có dân cư ngắn hạn. 

Khách du lịch đến cơ sở tham quan vui chơi chỉ một khoảng thời gian ngắn và 

sau đó ra về nên lượng nước cấp cho du khách sử dụng khá ít, ước tính lượng 

nước cấp khoảng 25lít/người. Vậy lượng nước cấp cho sinh hoạt tại cơ sở 

khoảng 18,75m
3
/ngày ( 50 người x 25 lít người =  8. 50 lít ng y hay 

18,75m
3
/ngày). 

+ Nước cấp cho khu vực nhà hàng ước tính khoảng 9m
3
/ngày. 

 Vậy tổng nhu cầu sử dụng nước tại cơ sở khoảng 27,75m
3
/ngày (không 

bao gồm nước tưới cây, rửa đường v  dự trữ phòng cháy chữa cháy). 

- Ngoài ra, tại cơ sở còn sử dụng nước cấp cho các mục đích sử dụng khác, 

như sau: 

+ Nước tưới cây, rửa đường: Theo QCVN 01:2021/BXD – Quy chuẩn kỹ 

thuật Quốc gia về quy hoạch xây dựng (nước tưới cây, rửa đường,..) bằng 8% 

lượng nước sinh hoạt, lượng nước cấp ước tính khoảng 1,5m
3
/ngày.đêm.  

+ Nước cấp dự trữ nước phòng cháy chữa cháy với lưu lượng nước cấp 

cho 1 đám cháy phải đảm bảo ≥ 15l/s cho một đám cháy xảy ra trong 2 giờ liền 

tương đương 108m
3
/ngày.đêm. 

c. Hóa chất sử dụng: 

- Khi cơ sở đi vào hoạt động còn sử dụng thêm một số loại hóa chất để vệ 

sinh các phòng nghỉ, nhà vệ sinh và phục vụ cho HTXLNT. 

+ Dung dịch vệ sinh các phòng nghỉ, nhà vệ sinh: Khoảng 05 lít/ngày. 

+ Hóa chất khử trùng (Chlorine): Khoảng 2kg/ngày. 
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5. Các thông tin khác liên quan đến cơ sở đầu tƣ  

5.1. Các hạng mục công trình của dự án 

- Khu du lịch sinh thái kết hợp sản xuất nông nghiệp ứng dụng công nghệ 

cao The Lugar An Giang Resort ang Spa –  iai đoạn 1 được đầu tư xây dựng 

trên diện tích khoảng 18.382,56m
2
. Các hạng mục công trình được trình bày như 

bảng sau: 

Bảng 1.1. Các hạng mục công trình của cơ sở 

STT Hạng mục công trình Diện tích (m
2
) 

1 Nhà hàng coffe ven sông 647 

2 Khu nhà sàn, Bungalow vip (12 căn) 1.248 

3 Khu dã ngoại cấm trại sinh thái 980 

4 Khu trưng bày Bonsai – gỗ lúa 495,6 

5 Khu tổ hợp Game – Karaoke - Bar 234 

6 Khu bãi xe và khu vui chơi 680 

7 Quãng trường, đồi cây kết hợp trưng bày xe, cây xanh 1.489,5 

8 
Khu nông nghiệp – trồng cây lâu năm kết hợp dã 

ngoại 
4.592,3 

9 Hệ thống XLNT 100 

10 
Đường nội bộ, cây xanh và các công trình phụ trợ 

khác 
7.916,16 

Tổng cộng 18.382,56 

(Nguồn: Ch  cơ sở, 2023) 

5.1.1. Các hạng mục công trình chính 

a. Nhà hàng coffe ven sông 

- Chi tiết móng và cột đà kiềng: 

+ Móng gia cố cọc BTDƯL 129x120, M140, l=6m; 

+ Cao trình cọc -1.000m so với Cos+0.000; 

+ Các cấu kiện BTCT đá 1x2 sử dụng bê tông cấp B15 (M.2000) có 

Rb=8,5Mpa; Rbt=0,75Mpa; 

+ Thép sử dụng có cường độ đạt Rs=225Mpa (<Ø10); Rs = 280Mpa 

(≥Ø10). 
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- Chi tiết vì kèo thép hình: 

+ Các trục đồng quy tại nút; 

+ Các vì kèo và bán kèo liên kết với nhau bằng bản mã; 

+ Khoảng cách 2 mép thép bằng 30mm; 

+ Chiều dày bản mắt bằng 8mm; 

+ Chiều dài đường hàn min Lhm=70; 

+ Thép R > 2300kg/cm
2
; 

+ Chiều cao đường hàn Lh = 5mm.  

b. Khu nhà sàn, Bungalow 

- Lựa chọn loại cây khỏe mạnh, có một bộ rễ và gốc tốt, phù hợp nhất làm 

cột trụ của ngôi nhà. Sàn và vách nhà bằng gỗ, mái lộp bằng dừa để giảm trọng 

lượng của nhà. 

c. Khu dã ngoại cấm trại sinh thái 

- Khu vực với hình thức du lịch dã ngoại cắm trại ngoài thiên nhiên. Cơ sở 

bố trí một khu vực cắm trại, ngủ lều, quây quầng bên nhau, cùng vui chơi các 

hoạt động ngoài trời đốt lửa trại, nấu BBQ những món ăn đã chuẩn bị và sơ chế 

sẵn,… 

d. Cây kiểng Bonsai 

- Bố trí tiểu cảnh Bonsai: Cách bố trí này sẽ chọn một cây bonsai để làm 

điểm nhấn chính sau đó trang trí xung quanh cây bằng đá, sỏi hoặc các loài cây 

bụi nhỏ khác. 

- Các loài cây bonsai thường được sử dụng tại Việt Nam như: Cây sung, 

cây sanh, cây tùng cối,…. 

e. Quầy Bar 

- Bối trí khu vực quầy bar ven sông để pha chế các loại nước uống và thức 

ăn nhanh cho khách du lịch. 

- Quầy bar có bố trí các loại bàn ghế cao để khách đứng xung quanh quầy 

và có thêm một số loại hình thức giải trí như: nhạc, bàn bi da, phi tiêu hay trực 

tiếp các sự kiện thể thao,…. 

5.1.2. Các hạng mục công trình phụ trợ 

a. Khu bãi xe 

- Khu vực để xe của khách du lịch đến nghĩ dưỡng và nhân viên làm việc 

trong cơ sở có kết cấu: 
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+ Nền móng: Trên nền tự nhiên rãi đá mi; 

+ Mái che bằng tole. 

b. Nhà bảo vệ 

- Kết cấu: Nền lát vữa xi măng C100. Đan BTCT đá 1x2, mca1 200, D90. 

Bê tông lót đá 4x6, M100, D100. 

c. Nhà vệ sinh 

- Kết cấu: Tường xây gạch, hoàn thiện bả mastic, sơn nước. Mái lợp tole 

sóng vương mạ màu d0,45mm, xà gồ thép hình. Nền lát gạch 400x400mm. 

Khung BTCT toàn khối cấp độ bền B15 mác 200. 

d. Cây xanh  

- Cây xanh được thiết kế hợp lý để có tác dụng trang trí, chống bụi, ồn 

đồng thời tạo kiến trúc, cảnh quan cho cơ sở. 

- Bên cạnh đó, cơ sở còn kết hợp sản xuất nông nghiệp công nghệ cao và 

du lịch nên diện tích cây xanh trong khu vực cơ sở khá lớn. 

- Thành bó ô 1,2x1,2m bằng BTCT đá 1x2 M200 dày 10cm cao 40cm, phía 

dưới là lớp BT lót đá 4x6 M100 dày 10cm. 

- Lựa chọn các loại cây có tán rộng, ít rụng lá. Cỏ thảm là các loại cỏ dễ 

trồng và nuôi dưỡng có hoa tạo cảnh quan như: Cỏ hoàng lạc, cỏ đậu phộng,…. 

5.1.3. Các hạng mục công trình bảo vệ môi trường 

a. Hệ thống xử lý nước thải, thoát nước thải 

- Xây dựng hệ thống thoát nước thải riêng biệt. 

- Nước thải được xử lý sơ bộ tại các công trình bằng bể tự hoại trước khi 

thoát ra các tuyến thu gom để dẫn về khu xử lý nước thải chung tại cơ sở. Nước 

thải sau xử lý đảm bảo đạt QCVN 14:2008/BTNMT, cột A trước khi thoát ra 

nguồn tiếp nhận. 

- Chủ cơ sở đã đầu tư xây dựng HTXLNT công suất 30m
3
/ngày.đêm để thu 

gom và xử lý toàn bộ lượng nước thải phát sinh tại cơ sở. 

b. Hệ thống thoát nước mưa 

- Phần lớn diện tích tại cơ sở (giai đoạn 1) là mặt đất không được bê tông 

nên nước mưa sẽ rơi xuống theo độ dốc sân nền tự thấm vào môi trường tự 

nhiên. 

- Đối với nước mưa tại khu vực có mái che (nhà hàng, khu nhà sàn, quầy 

bar,….) nước mưa từ mái che rơi xuống theo các rãnh thoát nước mưa đã được 

bố trí sẵn tại cơ sở thoát ra ao nội đồng phía sau cơ sở. 
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c. Thu gom v  xử lý chất thải rắn 

- Để giảm thiểu ảnh hưởng từ chất thải rắn sinh hoạt thông thường chủ cơ 

sở bố trí các trang thiết bị, thùng rác nhằm đảm bảo phân loại chất thải rắn thông 

thường tại nguồn, thu gom và chuyển rác thải đã được phân loại đến đúng nơi 

quy định (theo quy định tại Điều 75 của Luật Bảo vệ môi trường số 

72/2020/QH14 của Quốc hội ban hành ngày 17/11/2020), chi tiết như sau: 

+ Dọc các tuyến đường trong khu vực cơ sở bố trí các thùng rác có nắp 

đậy loại 60 lít, khoảng cách 100m-200m/thùng; 

+ Các khu vực công cộng như: đường nội bộ đi dạo, cây xanh,…cũng bố 

trí các thùng rác để thu gom rác loại 120 lít có nắp đậy, khoảng cách 200m-

300m/thùng; 

+ Tại mỗi phòng nghỉ sẽ trang bị thùng rác nhỏ loại 10 lít đặt trong phòng 

để khách có thể bỏ rác. Lượng rác này sẽ được nhân viên vệ sinh của khu du lịch 

thu gom về khu vực tập kết rác vào mỗi ngày; 

+ Đối với khu vực nhà hàng, bố trí thùng chứa rác loại 120 lít (02 thùng) 

và các thùng rác nhỏ bố trí trong khuôn viên nhà hàng nơi phục vụ du khách. 

Lượng rác này cũng được thu gom xử lý vào cuối ngày. 

- Bùn thải từ HTXLNT: Tổng khối lượng bùn thải phát sinh từ hệ thống xử 

lý nước thải công suất 30m
3
/ngày.đêm của cơ sở, ước tính khoảng 0,1m

3
/tháng. 

Khi lượng bùn thải trong hệ thống xử lý nước thải vượt mức quy định (khoảng 

2/3 bể phân hủy bùn), chủ cơ sở sẽ thuê đơn vị có chức năng như Công ty 

TNHH MTV SX TM DV Môi trường Á Châu, Công ty TNHH MTV Môi 

trường Đô thị TP.HCM…đến hút bùn và chuyển đi xử lý theo đúng quy định 

của Thông tư 02/2022/TT-BTNMT ngày 10 tháng 1 năm 2022 quy định chi tiết 

thi hành một số điều của Luật Bảo vệ môi trường. 

- Chất thải nguy hại: Chủ cơ sở bố trí kho chứa chất thải nguy hại diện 

tích 5m
2
, kho chứa bố trí trong khu vực có mái che đảm bảo kín; mặt sàn 

không bị thẩm thấu và tránh nước mưa chảy tràn ra bên ngoài; bên ngoài có 

dán nhãn cảnh báo chất thải nguy hại. Bên trong bố trí 03 thùng có nắp đậy, 

dung tích 60 lít, có dán nhãn chất thải nguy hại. 

5.2. Tiến độ thực hiện 

Cơ sở đã hoàn thiện xây dựng các hạng mục công trình chính, công trình 

phụ trợ, công trình bảo vệ môi trường và đưa vào vận hành sử dụng vào tháng 

01/2023. 
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5.3. Nội dung thay đổi so với Kế hoạch bảo vệ môi trƣờng đã đƣợc phê 

duyệt 

“Khu du lịch sinh thái kết hợp sản xuất nông nghiệp ứng dụng công nghệ 

cao The Lugar An Giang Resort ang Spa – Giai đoạn 1” đã được UBND huyện 

Chợ Mới cấp  iấy xác nhận đăng ký kế hoạch bảo vệ môi trường số 1853/XN-

UBND ngày 26/081/2020. Đến thời điểm xin cấp giấy phép, cơ sở có điều 

chỉnh, thay đổi một số hạng mục công trình, cụ thể được trình bày như sau:  

Bảng 1.2. Thống kê các nội dung thay đổi tại thời điểm Báo cáo đề xuất cấp 

GPMT so với Kế hoạch bảo vệ môi trƣờng đã đƣợc phê duyệt 

STT Hạng mục 
KHBVMT                       

đã đƣợc phê duyệt 
Nội dung thay đổi 

1 Nguồn tiếp nhận 

nước mưa 

Thoát ra sông Thoát vào ao nội đồng phía 

sau cơ sở 

2 Nhu cầu sử dụng 

nước 

Tổng nhu cầu cấp 

nước cho toàn dự án 

khi đi vào hoạt động là 

359,79m
3
/ngày 

- Nhu cầu sử dụng nước tại cơ 

sở:  

+ Lượng nước cấp cho sinh 

hoạt tại cơ sở khoảng 

18,75m
3
/ngày ( 50 người x 25 

lít người =  8. 50 lít ng y hay 

18,75m
3
/ngày). 

+ Nước cấp cho khu vực nhà 

hàng ước tính khoảng 

9m
3
/ngày. 

- Vậy tổng nhu cầu sử dụng 

nước tại cơ sở khoảng 

27,75m
3
/ngày (không bao 

gồm nước tưới cây, rửa đường 

v  dự trữ phòng cháy chữa 

cháy). 

- Ngoài ra, tại cơ sở còn sử 

dụng nước cấp cho các mục 

đích sử dụng khác, như sau: 

+ Nước tưới cây, rửa đường: 

Theo QCVN 01:2021/BXD – 

Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia 

về quy hoạch xây dựng (nước 

tưới cây, rửa đường,..) bằng 
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STT Hạng mục 
KHBVMT                       

đã đƣợc phê duyệt 
Nội dung thay đổi 

8% lượng nước sinh hoạt, 

lượng nước cấp ước tính 

khoảng 1,5m
3
/ngày.đêm.  

+ Nước cấp dự trữ nước phòng 

cháy chữa cháy với lưu lượng 

nước cấp cho 1 đám cháy phải 

đảm bảo ≥ 15l/s cho một đám 

cháy xảy ra trong 2 giờ liền 

tương đương 108m
3
/ngày.đêm. 

3 Bùn thải từ HTXLNT Được thu gom khoảng 

1 tuần/lần. Sau đó, 

thuê đơn vị có chức 

năng đến thu gom, vận 

chuyển đi xử lý theo 

quy định 

Khi lượng bùn thải trong hệ 

thống xử lý nước thải vượt 

mức quy định (khoảng 2/3 bể 

phân hủy bùn), chủ cơ sở sẽ 

thuê đơn vị có chức năng như 

Công ty TNHH MTV SX TM 

DV Môi trường Á Châu, Công 

ty TNHH MTV Môi trường 

Đô thị TP.HCM,…đến hút bùn 

và chuyển đi xử lý theo đúng 

quy định của Thông tư 

02/2022/TT-BTNMT ngày 10 

tháng 1 năm 2022 quy định chi 

tiết thi hành một số điều của 

Luật Bảo vệ môi trường. 

4 Chất thải nguy hại Chất thải nguy hại phát 

sinh tại cơ sở, chủ yếu: 

Giẻ lau dính các thành 

phần nguy hại, bóng 

đèn huỳnh quang, pin 

ắc quy, các linh kiện 

thiết bị điện tử,….với 

khối lượng khoảng 

17kg/tháng. 

Chất thải nguy hại phát sinh 

tại cơ sở, chủ yếu: Bóng đèn 

huỳnh quanh hư hỏng, bao bì 

cứng thải (chai lọ xịt phòng, 

vỏ chai hóa chất tẩy rửa), mực 

in, pin ắc quy thải và giẻ lau 

dính dầu nhớt,….với khối 

lượng khoảng 10kg/tháng.  

(Nguồn: Ch  cơ sở, năm 2023) 
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CHƢƠNG II 

SỰ PHÙ HỢP CỦA CƠ SỞ ĐẦU TƢ VỚI QUY HOẠCH,  

KHẢ NĂNG CHỊU TẢI CỦA MÔI TRƢỜNG 

 

1. Sự phù hợp của cơ sở với quy hoạch bảo vệ môi trƣờng quốc gia, quy 

hoạch tỉnh, phân vùng môi trƣờng 

- “Khu du lịch sinh thái kết hợp sản xuất nông nghiệp ứng dụng công nghệ 

cao The Lugar An Giang Resort and Spa – Giai đoạn 1” tọa lạc tại ấp Tấn Long, 

xã Tấn Mỹ, huyện Chợ Mới, tỉnh An Giang có sự phù hợp với quy hoạch môi 

trường, phù hợp với quy hoạch chung của huyện Chợ Mới thông qua các văn 

bản có liên quan sau: 

+ Quyết định số 4793/QĐ-UBND ngày 18/10/2018 của Ủy ban nhân dân 

huyện Chợ Mới về việc công nhận kết quả trúng đấu giá khu đất bãi bồi Tấn 

Long, xã Tấn Mỹ, huyện Chợ Mới; 

+ Giấy xác nhận đăng ký kế hoạch bảo vệ môi trường số 1853/XN-UBND 

ngày 26/8/2020 của Uỷ ban nhân dân huyện Chợ Mới; 

+ Quyết định số 1434/QĐ-UBND ngày 22/7/2020 của Ủy ban nhân dân 

huyện Chợ Mới về việc phê duyệt nhiệm vụ Quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500 Khu 

du lịch sinh thái kết hợp sản xuất nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao The 

Lugar An Giang Resort and Spa; 

+ Quyết định số 801/QĐ-UBND ngày 26/5/2021 của Ủy ban nhân dân 

huyện Chợ Mới về việc phê duyệt quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500 Khu du lịch 

sinh thái kết hợp sản xuất nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao The Lugar An 

Giang Resort and Spa; 

- Loại hình hoạt động của cơ sở là Khu du lịch sinh thái kết hợp với ứng 

dụng công nghệ cao nhằm phục vụ du lịch, nghĩ dưỡng cho khách du lịch trong 

và ngoài nước với các loại hình như du lịch nghĩ dưỡng, du lịch sinh thái kết 

hợp với nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao nên cơ sở không thuộc các đối 

tượng bắt buộc phải bố trí tập trung vào khu công nghiệp, cụm công nghiệp theo 

Quyết định số 20/2021/QĐ-UBND ngày 20/04/2021 của Ủy ban nhân dân tỉnh 

An Giang về việc sửa đổi bổ sung một số điều của Quy định về bảo vệ môi 

trường trên địa bàn tỉnh An Giang ban hành kèm theo Quyết định số 

80/2016/QĐ-UBND ngày 09 tháng 12 năm 2016 của Ủy ban nhân dân tỉnh. Do 

đó, vị trí cơ sở hoàn toàn phù hợp với quy hoạch đã được cấp thẩm quyền phê 

duyệt. 
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- Tại thời điểm Cơ sở lập báo cáo đề xuất cấp Giấy phép môi trường chưa 

có quy hoạch bảo vệ môi trường Quốc gia, chưa có quy hoạch bảo vệ môi 

trường và phân vùng môi trường trên địa bàn tỉnh do vậy báo cáo không đề cập 

nội dung này. 

2. Sự phù hợp của cơ sở đầu tƣ đối với khả năng chịu tải của môi trƣờng 

- Đánh giá khả năng chịu tải nguồn tiếp nhận theo hướng dẫn tại Điều 82 

Thông tư 02/2022/TT-BTNMT ngày 10/01/2022 của Bộ Tài nguyên và Môi 

trường Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Bảo vệ Môi trường. Và 

thông tư số 76/2017/TT-BTNMT ngày 29 tháng 12 năm 2017 của Bộ Tài 

nguyên và Môi trường quy định về đánh giá khả năng tiếp nhận nước thải, sức 

chịu tải của nguồn nước sông, hồ. 

- Mặt khác, Ủy ban nhân dân tỉnh An  iang đã ban hành Quyết định số 

2945/QĐ-UBND ngày 05/12/2022 quyết định về việc phê duyệt khả năng chịu 

tải và giải pháp bảo vệ chất lượng nước các sông, kênh, rạch trên địa bàn tỉnh 

An Giang. 

- Nguồn phát sinh nước thải tại cơ sở chủ yếu là nước thải sinh hoạt được 

thu gom xử lý sơ bộ bằng hầm tự hoại 03 ngăn sau đó theo đường ống PVC 

Ø114 dẫn về hệ thống XLNT tại cơ sở với công suất 30m
3
/ngày.đêm. Nước thải 

sau xử lý đảm bảo đạt QCVN 14:2008/BTNMT (cột A) sau đó thoát vào ao nội 

đồng phía sau cơ sở bằng đường ống PVC Ø114 (qua 01 điểm xả). Ao chứa 

nước thải sau xử lý tọa lạc tại ấp Tấn Long, xã Tân Mỹ, huyện Chợ Mới, An 

Giang. Nhằm đánh giá hiệu quả hệ thống xử lý nước thải tại cơ sở trước khi 

thoát ra nguồn tiếp nhận (ao nội đồng), Chủ cơ sở và đơn vị tư vấn đã phối hợp 

với Trung tâm Kỹ thuật Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng Cần Thơ để tiến hành 

thu mẫu phân tích chất lượng môi trường nước thải sau xử lý, kết quả phân tích 

được trình bày như sau: 

Bảng  . . Di n  iến chất lƣợng nƣớc thải sau xử lý 

STT Thông số Đơn vị Kết quả 
QCVN 14:2008/BTNMT, 

cột A 

1 pH - 6,89 5 - 9 

2 BOD5 (20
0
C) mg/l 13 30 

3 
Tổng chất rắn lơ 

lửng (TSS) 
mg/l 39 50 

4 
Chất rắn hòa tan 

(TDS) 
mg/l 85 500 
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STT Thông số Đơn vị Kết quả 
QCVN 14:2008/BTNMT, 

cột A 

5 
Sunfua (tính theo 

H2S) 
mg/l 

KPH 

(MDL=0,23) 
1 

6 
Amoni (tính theo 

N) 
mg/l 

KPH 

(MDL=0,70) 
5 

7 
Nitrat (NO3- tính 

theo N) 
mg/l 0,67 30 

8 
Dầu mỡ động 

thực vật 
mg/l 1,60 6 

9 
Tổng các chất 

hoạt động bề mặt  
mg/l 0,08 10 

10 
Phosphat (PO4

3-
) 

(tính theo P) 
mg/l 0,10 5 

11 Coliforms MPN/100ml 1,5x10
3
 3.000 

(Nguồn: Trung tâm Kỹ thu t Tiêu chuẩn  o lường Chất lượng Cần Thơ, 202 ) 

Ghi chú:  

- “KHP” : Không phát hiện. 

- QCVN 14-MT:2008/BTNMT - Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia về nước 

thải sinh hoạt– Cột A. 

Qua kết quả phân tích chất lượng nước thải sau xử lý tại cơ sở cho thấy tất 

cả các chỉ tiêu đều nằm trong giới hạn cho phép của QCVN 14-

MT:2008/BTNMT, cột A. Qua đó có thể thấy HTXL nước thải tại cơ sở đang 

hoạt động hiệu quả, trong khả năng của mình chủ cơ sở luôn cố gắng nâng cao 

hiệu quả xử lý nước thải, tái sử dụng nước thải, nhằm hạn chế xả thải ra ngoài 

môi trường, giúp giảm tải cho môi trường, nhằm không làm suy giảm chất lượng 

nguồn nước tiếp nhận thêm. Bên cạnh đó, với các biện pháp giảm thiểu và xử lý 

nước thải được áp dụng tại cơ sở, hoạt động phát sinh nước thải trong quá trình 

hoạt động tại cơ sở phù hợp với khả năng chịu tải của môi trường nước mặt tại 

cơ sở. 
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CHƢƠNG III 

KẾT QUẢ HOÀN THÀNH CÁC CÔNG TRÌNH, BIỆN PHÁP BẢO VỆ 

MÔI TRƢỜNG CỦA CƠ SỞ 

 

1. Công trình, biện pháp thoát nƣớc mƣa, thu gom và xử lý nƣớc thải 

1.1. Thu gom, thoát nƣớc mƣa  

- Hệ thống thu gom nước mưa: 

+ Nước mưa được đánh giá là nước sạch nên sẽ được thu gom bằng hệ 

thống thoát nước riêng. Ngoài ra, phần lớn diện tích giai đoạn 1 tại cơ sở là mặt 

đất để trồng cây xanh và phần diện tích đường giao thông, lối đi chung đều được 

bê tông hóa. 

+ Nước mưa chảy tràn trên khu vực bê tông, mái nhà rơi xuống theo độ 

dốc sân nền một phần tự thấm vào môi trường xung quanh, một phần thoát vào 

các rãnh thu gom nước mưa đường kính 200-300 mm. 

- Hệ thống thoát nước mưa: 

+ Chủ cơ sở đã đầu tư xây dựng hoàn chỉnh các rãnh thoát nước mưa hoàn 

chỉnh, thoát riêng với nước bẩn, hoạt động theo chế độ tự chảy. 

+ Biện pháp xây dựng và thu gom nước mưa bằng các rãnh thoát nước 

đường kính 200-300 mm và thoát ra ao nội đồng theo đường ống PVC D90 (tự 

chảy).  

+ Sơ đồ thoát nước mưa: 

  n  3.1: Sơ đồ t u gom nước mưa tại cơ sở 

 

Rãnh thoát nước mưa 

Ao nội đồng 

Thấm vào môi trường 

xung quanh 

Nước mưa sân, nền,… Nước mưa trên mái nhà 

Một phần 

Một phần 

uPVC Ø90 
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- Chủ cơ sở đã bố trí các rãnh thu gom nước mưa chạy dọc theo đường giao 

thông nội bộ, dọc các rãnh thu gom nước mưa có bố trí các hố gas lắng cát và 

song chắn rác. 

- Khu vực sân bãi, đường giao thông nội bộ của cơ sở thường xuyên được 

làm vệ sinh sạch sẽ (quét dọn), không để rơi vãi chất thải gây ô nhiễm nước 

mưa. 

- Sử dụng máng xối thu nước cho toàn bộ các công trình có mái che, hạn 

chế nước mưa chảy tràn vào khu vực kinh doanh…Các hố gas lắng bùn cặn 

được định kỳ nạo vét, đảm bảo nước mưa không bị ứng đọng. 

- Kiểm tra hoạt động của các rãnh thoát nước mưa trong mùa mưa, nếu hoạt 

động chưa hiệu quả cần phải có phương án cải tạo các rảnh thoát nước mưa. 

  n  3.2. Rãn  t oát nước mưa tại cơ sở 

1.2. Thu gom, thoát nƣớc thải  

- Công trình thu gom nước thải: 

+ Theo quy hoạch tại cơ sở nước thải từ các hạng mục công trình, dịch vụ 

sẽ được thu gom đưa về hệ thống xử lý nước thải tại cơ sở để xử lý trước khi 

thoát ra nguồn tiếp nhận.  

+ Nước thải từ các khu nhà hàng, nhà bếp… được dẫn qua lưới lượt rác và 

thiết bị tách dầu mỡ. Nước thải sinh hoạt tại cơ sở sẽ được thu gom, xử lý qua bể 

tự hoại. Sau đó, toàn bộ lượng nước thải được dẫn về HTXL nước thải tại cơ sở. 

Nước thải sau khi xử lý đạt QCVN 14:2008/BTNMT, cột A sẽ thoát vào ao nội 

đồng theo hình thức tự chảy. 

- Công trình thoát nước thải: 

+ Hệ thống đường ống thu gom nước thải được thiết kế theo nguyên tắc tự 

chảy, đi riêng với hệ thống thoát nước mưa. Mạng lưới các tuyến ống thu gom 

nước thải của cơ sở sử dụng tuyến ống uPVC Ø114mm, sau đó nước thải tự 

chảy về HTXLNT tại cơ sở. 
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- Điểm xả nước thải sau xử lý: 

  n  3.3. Sơ đồ t u gom, t oát nước t ải tại cơ sở 

- Công trình thoát nước thải: Hệ thống thu gom nước thải được thiết kế 

riêng và có độ dốc để nước thải có thể tự chảy theo hệ thống thu gom (ống dẫn) 

về hệ thống xử lý nước thải. Toàn bộ nước thải sau xử lý sẽ thoát ra ao nội đồng 

phía sau cơ sở (tự chảy) thông qua 01 cửa xả bằng đường ống uPVC Ø114. 

- Vị trí xả nước thải vào nguồn tiếp nhận: 01 vị trí, nước thải sau xử lý 

thoát ra ao nội đồng phía sau cơ sở thuộc khu vực bãi bồi Tấn Long, xã Tấn Mỹ, 

huyện Chợ Mới, tỉnh An  iang. Tọa độ vị trí xả nước thải (theo hệ tọa độ 

VN2000, kinh tuyến trục  0 °45, múi chiếu  °) X= 0581267; Y= 1165435.  

+ Chế độ xả nước thải: Thời gian xả thải 24 giờ/ngày.đêm. 

+ Phương thức xả thải: Tự chảy qua 01 đường ống PVC Ø114.  

+ Lưu lượng xả thải lớn nhất: 30 m
3
/ngày.đêm. 

- Thống kê các thông số cơ bản của hệ thống thu gom, thoát nước thải sau: 

Bảng 1.1. Thông số kỹ thuật cơ  ản hệ thống thoát nƣớc thải của cơ sở 

STT Loại công trình Kết cấu/ vật liệu Kích thƣớc 

1 Ống thu gom nước thải          uPVC Ø 114 

2 
Ống thoát nước thải sau xử lý 

(01 tuyến) 
uPVC Ø114 

3 Hố ga thu nước thải Xây gạch 1 x 1 x 2 m 

(Nguồn: Ch  cơ sở, năm 202 ) 

Hầm tự hoại 3 ngăn 

Nước thải sinh hoạt 

 

Thiết bị tách dầu, mỡ 

Nước thải nhà bếp, nấu ăn 

 

Bể gom 

Hệ thống xử lý nước thải  

(công suất 30 m
3
 ng y.đêm) 

 

Nguồn tiếp nhận  

(ao nội đồng) 

uPVC Ø114 

uPVC Ø114 uPVC Ø114 
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1.3. Xử lý nƣớc thải 

- Cơ sở đã hoàn thành xây dựng HTXL nước thải công suất 30m
3
/ngày.đêm 

vào tháng 12/2022. 

+ Đơn vị thiết kế: Công ty CP  iải Pháp Môi Trường ARES. 

+ Đơn vị nhà thầu thi công xây dựng: Công ty TNHH công nghệ 

ENDOTA. 

a. Công tr n  xử lý nước t ải sơ bộ 

* T iết bị tác  dầu, mỡ 

- Nước thải từ khu vực nhà bếp, nấu ăn được thu gom qua thiết bị tách dầu 

mỡ trước khi dẫn về hố gom của HTXLNT. Thiết bị tách dẫu, mỡ có nhiệm vụ 

loại bỏ dầu mỡ, hydrocacbon trước khi tự chảy theo đường ống PVC Ø114 về hệ 

thống xử lý nước thải. 

*  ầm tự  oại 03 ngăn 

- Đối với nước thải sinh hoạt phát sinh từ hoạt động sinh hoạt, vệ sinh cá 

nhân của nhân viên làm việc tại cơ sở và khách du lịch, với khối lượng khoảng 

18,75m
3
/ngày.đêm sẽ được thu gom xử lý qua hầm tự hoại 3 ngăn. Theo dự báo 

lưu lượng nước thải phát sinh là: 18,75 m
3
/ngày, thể tích bể được tính theo công 

thức sau: Wƣớt = Wn + Wc 

Với: Wn Thể tích phần nước;Wc Thể tích phần bùn; 

Wn = tn x Q 

Với Q là lưu lượng nước thải khoảng 18.750 lít/ngày ~ 18,75 m
3
/ngày và t 

là thời gian lưu nước trong bể. Chọn t = 24h (1 ngày.đêm) 

Wn = tn x Q = 1 x 18,75 = 18,75 (m
3
) 

Wc = 
  (       )    

(       )     
 (m

3
) 

Trong đó: a: Lượng cặn trung bình tạo ra của 1 người tạo ra trong 1 ngày, 

a= 0,6 (l/ng.ng.đêm); 

T: Thời gian giữa hai lần hút cặn, T = 180 (ngày); 

P1, P2 Độ ẩm của cặn tươi và cặn đã lên men, P1 = 95%, P2= 90%; 

b: Hệ số kể đến độ giảm thể tích khi lên men cặn, b= 0,7; 

c: Hệ số kể đến việc để lại một phần cặn đã lên men sau mỗi lần hút, c =1,2; 

N: Số người mà bể phục vụ, 10 người. 

=> Wc = [0,6 x 180 x (100 – 95) x 0,7 x 1,2 x 10]/[(100 - 90) x 1000] = 0,45 m
3
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Vậy thể tích của bể tự hoại là: Wướt = Wn + Wc = 18,75 + 0,45 = 19,2 (m
3
) 

Như vậy, Chủ cơ sở bố trí bể tự hoại với thể tích bể là 31,32 m
3
 đảm bảo 

thu gom và xử lý toàn bộ lượng nước thải sinh hoạt từ hoạt động của cơ sở. Hoạt 

động bể tự hoại được mô tả trong hình sau: 

  n  3.4. Mô   n  bể tự  oại 03 ngăn 

* T uyết min  quy tr n  công ng ệ xử lý của bể tự  oại:  

Bể tự hoại là công trình xử lý nước thải sơ bộ đồng thời thực hiện 2 chức 

năng: Lắng nước thải và lên men cặn lắng. 

Thời gian nước lưu trong bể từ 1 - 3 ngày nên vận tốc nước chảy trong bể rất 

nhỏ. Do đó trong quá trình chuyển động, các hạt cặn sẽ chịu tác dụng của trọng lực, 

lắng dần xuống đáy bể. Chất hữu cơ trong cặn lắng sẽ bị phân hủy nhờ hoạt động 

của các vi sinh vật yếm khí. Nhờ vậy, cặn sẽ lên men, mất mùi hôi và giảm thể tích. 

Tốc độ lên men nhanh hay chậm phụ thuộc vào nhiệt độ, độ pH của nước thải, 

lượng vi sinh vật có trong lớp cặn,...Nhiệt độ càng cao tốc độ lên men cặn càng 

nhanh. Kết quả của quá trình lên men cặn là sẽ xử lý được cặn tươi, các chất hữu cơ 

sẽ bị phân huỷ thành các chất đơn giản gồm H2O, CO2, CH4,... Độ ẩm của cặn tươi 

vào bể và cặn khi lên men tương ứng là 95% và 90%.  

Bùn cặn ở đáy bể được chủ cơ sở hợp đồng với đơn vị có chức năng đến 

hút định kỳ và vận chuyển đi xử lý theo đúng quy định. Khoảng 20% lượng cặn 

đã lên men được giữ lại trong bể để tạo men cho bùn cặn tươi mới lắng, tạo điều 

kiện cho quá trình phân huỷ cặn. 
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b.  ệ t ống XLNT  

Hình 3.5. Sơ đồ công ng ệ  ệ t ống xử lý nước t ải  

  

Nước thải  

nhà hàng 

Thiết bị tách dầu, 

mỡ 

Nước thải  

từ bể tự hoại 

Bể gom 

SCR 

Bể điều hòa kị khí 

Bể Anoxic 

 

Bể Aerobic 

 

Bể lắng 

 

Bể chứa trung gian 

 

Thiết bị lọc thô 

 

Bể khử trùng 

 

Bể khử trùng 

 

Ao nội đồng 

QCVN 14:2008/BTNMT (cột A) 

 

Chlorine 

Thổi khí 

Bể tái sinh bùn 

Dưỡng chất 

Hoàn 

lưu 

bùn 

Bể thu bùn 

Bể phân 

hủy bùn 

Xả bùn 

Xả bùn 

Xả bùn 

Vi sinh 
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T uyết min  sơ đồ công ng ệ: 

* Bể gom 

Nước thải được phân dòng và xử lý sơ bộ trước khi dẫn vào hệ thống thu 

gom chung. Tại đây, để bảo vệ thiết bị và hệ thống đường ống công nghệ phía 

sau, song chắn rác thô được lắp đặt trong hố để loại bỏ các tạp chất có kích 

thước lớn ra khỏi nước thải. Mục đích của bể thu gom là lắng sơ bộ và giữ lại 

các tạp chất có kích thước lớn trọng lượng nặng hơn nước. 

* Bể điều hòa kị khí 

Bể điều hòa kị khí có chức năng điều hòa lưu lượng và nồng độ nước thải 

đầu vào, tránh hiện tượng quá tải vào các giờ cao điểm của trạm xử lý. Điều hòa 

lưu lượng là phương pháp được áp dụng để khắc phục các vấn đề sinh ra do sự 

dao động của lưu lượng, cải thiện hiệu quả hoạt động của các quá trình tiếp theo. 

 iảm kích thước và vốn đầu tư xây dựng các công trình tiếp theo. Các lợi ích 

của việc điều hòa lưu lượng là:  

+ Quá trình xử lý sinh học được nâng cao do không bị hoặc giảm đến mức 

thấp nhất “shock” tải trọng, các chất ảnh hưởng đến quá trình xử lý có thể được 

pha loãng, pH có thể được trung hòa và ổn định  giảm mùi và nồng độ ô 

nhiễm. 

+ Chất lượng nước thải sau xử lý được cải thiện do tải trọng chất thải lên 

các công trình ổn định. Bơm được lắp đặt trong bể điều hòa để đưa nước lên các 

công trình tiếp theo. 

* Bể Anoxic 

Trong bể Anoxic, NO3
-
 trong nước thải sinh ra từ quá trình oxy hóa amoni 

trong bể Aerobic, được bơm tuần hoàn về bể Anoxic, cùng với bùn hoạt tính và 

nước thải đưa vào với điều kiện thiếu oxy, quá trình khử NO3
-
 thành N2 tự do 

được diễn ra. Hàm lượng nito tổng trong nước thải giảm xuống mức cho phép. 

Quá trình chuyển hóa Nito hữu cơ trong nước thải dưới dạng amoni thành nito 

tự do được diễn ra theo 2 bước liên quan đến 2 loại vi sinh vật tự dưỡng 

Nitrosomonas và Nitrobacter: 

- Quá trình Nitrification: NH4
+
 + 1.5 O2   NO2

-
 + 2H

+
 + H2 

- Quá trình Denitrication: NH4
+
  NO2

-
  NO3

-
  N2 

Trong bể Anoxic được lắp đặt máy khuấy chìm nhằm tạo ra môi trường 

thiếu khí có các vi sinh vật sinh trưởng và phát triển. 
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* Bể Aerobic 

Bể Anoxic kết hợp với bể Aerobic là dạng nâng cấp của hệ thống bùn hoạt 

tính cổ điển được thiết kế đặc biệt để vừa loại các chất hữu cơ và các hợp chất 

chứa nitơ (tồn tại dưới dạng amoni và nitơ hữu cơ). 

Oxy (không khí) được cấp vào bể aerobic bằng các máy thổi khí 

(airblower) và hệ thống phân phối khí có hiệu quả cao với kích thước bọt khí 

nhỏ hơn 10µm lượng oxy hòa tan trong nước thải tại bể Aerobic luôn được duy 

trì trong khoảng 2 – 3 mg/ nhằm đảm bảo cung cấp đủ lượng oxy cho sinh vật 

sống và tiêu thụ chất hữu cơ trong nước thải. Lượng khí cung cấp vào bể với 

mục đích: (1) Cung cấp oxy cho vi sinh vật hiếu khí chuyển hóa chất hữu cơ hòa 

tan thành nước và carbonic, nitơ hữu cơ và anmonia thành nitrat NO3
-
; (2) Xáo 

trộn đều nước thải và bùn hoạt tính tạo điều kiện để vi sinh vật tiếp xúc tốt với 

các cơ chất cần xử lý; (3)  iải phóng các khí ức chế quá trình sống của vi sinh 

vật. Các khí này sinh ra trong quá trình vi sinh vật phân giải các chất ô nhiễm; 

(4) Tác động tích cực đến quá trình sinh sản của vi sinh vật. Tải trọng chất hữu 

cơ của bể trong giai đoạn xử lý aerotank dao động từ 0,32 - 0.64 

kgBOD/m
3
.ngày.đêm. 

- Quá trình oxi hóa các chất hữu cơ theo phương trình cơ bản sau: 

CXHYOZ + O2  CO2 + H2O + ∆H 

- Quá trình tổng hợp tế bào mới theo phương trình cơ bản sau: 

CXHYOZ + NH3 + O2  Tế bào mới + CO2 + H2O + C5H7NO2 - ∆H 

- Quá trình phân hủy nội bào theo phương trình cơ bản sau: 

C5H7NO2 + 5O2  5CO2 + 2H2O + NH3±∆H 

Đồng thời, trong quá trình phân hủy hiếu khí, các vi sinh vật thực hiện các 

quá trình chuyển hóa nitơ, chuyển nitơ từ dạng hữu cơ thành nitrate, quá trình 

này được gọi là quá trình nitrate hóa. Quá trình nitrate hóa được thực hiện qua 

các bước sau:  

- Chuyển hóa Nitơ Amôniac thành Nitrite dưới tác dụng của vi khuẩn 

Nitrosomonas: 

Nitơ Anmoniac + 1.5 O2  Nitrat + H2O + giảm độ kiềm 

- Chuyển hóa Nitrite thành Nitrate dưới tác dụng của vi khuẩn Nitrobacter: 

Nitrite +0.5 O2 Nitrate 

- Quá trình nitrate hóa được mô tả bằng phương trình phản ứng sau:  

Nitơ Ammoniac + 2 O2  Nitrate + H2O + giảm độ kiềm 

Phần lớn thành phần chất hữu cơ có khả năng phân hủy sinh học (BOD) 

được loại bỏ trong các quá trình này. 
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Quá trình xử lý sinh học kết hợp với giá thể MBBR bước tiến lớn của kỹ 

thuật nước thải. Nhờ vậy sự trao đổi chất, nitrat hóa diễn ra nhanh nhờ vào mật 

độ vi sinh lớn tập trung trong giá thể di động. Lượng khí cấp cho quá trình xử lý 

hiếu khí đủ để giá thể lưu động vì giá thể nhẹ, xấp xỉ khối lượng riêng của nước. 

Mật độ vi sinh vật xử lý trên một đơn vị thể tích cao: Mật độ vi sinh vật xử 

lý trên một đơn vị thể tích cao hơn so với hệ thống xử lý bằng phương pháp bùn 

hoạt tính lơ lửng, vì vậy tải trọng hữu cơ của bể cao hơn. 

* Bể lắng 

Nước sau bể Aerobic sẽ được dẫn qua bể lắng. Bể lắng có nhiệm vụ lắng và 

tách bùn hoạt tính ra khỏi nước thải. Bùn sau khi lắng có hàm lượng SS = 6.000-

10.000mg/l, một phần bùn sẽ được bơm tuần hoàn trở lại bể thiếu khí, bể hiếu 

khí để khử N và giảm sinh khối bùn đồng thời tăng cường khả năng phân hủy 

các chất hữu cơ của vi sinh. Phần còn lại sẽ được đưa đến bể chứa bùn. 

Bể lắng được thiết kế nhằm mục đích lắng loại các chất rắn ở dạng huyền 

phù và lơ lửng, khử mùi hôi của nước thải nhằm nâng cao hiệu suất lắng các 

chất cặn trong nước thải. 

* Thiết bị lọc áp lực 

Nước thải sau quá trình lắng sẽ được thu sang bể chứa. Tại đây với thiết bị 

phao tự động khi mực nước đầy sẽ kích bơm lọc bơm nước từ bể chứaa lên thiết 

bị lọc áp. 

Nước thải được bơm lên thiết bị lọc áp nhằm loại bỏ phần cặn lơ lững còn 

sót lại trong nước mà quá trình lắng không lắng được, thông qua các lớp vật liệu 

lọc đa tầng: cát, sỏi. Phần nước sau lọc sẽ được thu tại bể khử trùng. 

* Bể khử trùng 

Nước thải sau khi loại bỏ hết bùn hoạt tính lơ lửng trong nước thải tại bể 

lắng sẽ được đưa qua bể tiếp xúc khử trùng bằng hóa chất Chlorine để loại bỏ vi 

khuẩn. Nước sau khi được khử trùng đảm bảo đạt QCVN 14:2008/BTNMT, cột 

A và xả ra nguồn tiếp nhận. 

* Bể phân h y bùn 

Sau một thời gian vận hành chắc chắn sẽ sinh ra bùn dư. Lượng bùn dư từ 

các ngăn xử lý dồn về bể lắng. Một phần sẽ được tuần hoàn về bể thiếu khí để 

cung cấp vi sinh cho quá trình sinh hóa, phần còn lại được đưa đến bể chứa bùn. 

Bùn trong bể chứa bùn sau một thời gian hoạt động sẽ đầy, lúc này sẽ định kì bổ 

sung vi sinh phân hủy bùn, làm giảm mật độ bùn trong bể. Sau một khoản thời 

gian, sẽ cần phải hút ra và xử lý đúng qui định. 
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2. Công trình, biện pháp xử lý bụi, khí thải 

Do đặc thù của cơ sở là Khu du lịch sinh thái kết hợp với sản xuất nông 

nghiệp ứng dụng công nghệ cao, bên cạnh đó phần lớn diện tích cơ sở (giai đoạn 

1) là mặt đất trồng cây xanh nên trong quá trình hoạt động không phát sinh bụi 

và khí thải. Tuy nhiên, quá trình tham gia giao thông của khách du lịch, nhân 

viên và xe vận chuyển hàng hóa khi ra vào cơ sở sẽ phát sinh lượng bụi và khí 

thải. Ngoài ra, tại cơ sở còn phát sinh mùi hôi từ khu vực hệ thống XLNT. Do 

đó, chủ cơ sở thực hiện một số biện pháp giảm thiểu bụi, khí thải phát sinh như 

sau: 

2.1. Biện pháp giảm thiểu  ụi, khí thải từ các phƣơng tiện giao thông 

- Các biện pháp nhằm giảm thiểu tác động của khí thải phát sinh từ các 

phương tiện giao thông tại cơ sở (xe máy, ô tô,…) đến chất lượng môi trường 

không khí xung quanh, chủ cơ sở thực hiện các giải pháp như sau: 

+ Bố trí một cách hợp lý hệ thống cây xanh giữa các điểm trong toàn bộ 

khu vực cơ sở. 

+ Ban hành nội quy đậu đỗ của các phương tiện giao thông và lập biển 

báo hướng dẫn tại các lối ra vào khu vực giữ xe tại cơ sở. 

+ Thường xuyên tổ chức quét dọn, làm vệ sinh mặt đường nội bộ, cắt tỉa 

cây xanh xung quanh để tạo môi trường nội vi thông thoáng sạch đẹp. 

+ Bê tông hoá các tuyến đường giao thông bên trong khu du lịch, thường 

xuyên vệ sinh các tuyến đường trong khu vực cơ sở. 

+ Thường xuyên kiểm tra và bảo trì các phương tiện vận chuyển, đảm bảo 

tình trạng kỹ thuật tốt. 

2.2. Biện pháp giảm thiểu khí thải từ hệ thống XLNT  

- Tại khu vực hệ thống XLNT được bố trí cây xanh phân cách xung quanh 

để đảm bảo bụi, mùi hôi và tiếng ồn không làm ảnh hưởng đến du khách và cán 

bộ nhân viên. 

- Thường xuyên kiểm tra bảo trì, đảm bảo hệ thống xử lý nước thải được 

vận hành ổn định để hạn chế mùi hôi. 

- Nạo vét hệ thống cống thoát nước định kỳ tránh tình trạng không tiêu 

thoát nước và gây mùi hôi thối. 

- Quá trình kiểm tra, hút bùn sẽ thực hiện vào những ngày ít khách qua lại 

để hạn chế mùi hôi,… 
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2.3. Biện pháp giảm thiểu bụi, khí thải và mùi hôi từ hoạt động nấu ăn 

- Nhằm giảm thiểu bụi, khí thải và mùi hôi phát sinh từ hoạt động đun nấu, 

cơ sở áp dụng các biện pháp như sau: 

+ Tại cơ sở sử dụng gas để phục vụ cho nhu cầu đun nấu. Việc đốt gas sẽ 

ít gây ra ô nhiễm cho môi trường không khí xung quanh. 

+ Lắp hệ thống hút mùi cho khu vực bếp. 

+ Tăng cường sử dụng các nồi nấu công nghiệp sử dụng điện như: nồi nấu 

phở, cơm, canh… 

3. Công trình lƣu giữ, xử lý chất thải rắn thông thƣờng 

3.1. Chất thải rắn sinh hoạt 

- Khi cơ sở đi vào hoạt động phát sinh lượng chất thải rắn khá lớn. Rác thải 

ở đây chủ yếu là rác thải sinh hoạt của nhân viên, du khách, sinh khối thực vật 

như: lá, thân cây, cỏ… từ các khu vực bố trí cây xanh. Các thành phần chất thải 

rắn của cơ sở bao gồm: 

+ Chất thải có khả năng tái chế, tái sử dụng; 

+ Chất thải còn lại (chất thải thực phẩm và chất thải rắn sinh hoạt khác) 

- Theo tham khảo Quy chuẩn QCVN 01:2021/BXD, thì mức phát thải mỗi 

người thải ra khoảng 0,8kg/người/ngày. Tuy nhiên, tại cơ sở không có dân cư 

thường trú, chỉ có dân cư ngắn hạn. Khách du lịch đến tham quan, vui chơi giải 

trí một khoảng thời gian ngắn và sau đó ra về nên lượng rác thải phát sinh không 

nhiều, ước tính bằng 50% định mức. Vậy khối lượng rác thải sinh hoạt phát sinh 

vào giời gian cao điểm nhất khoảng 300kg/ngày ( 50người  x 0,8 kg ng y.đêm  

x 50% = 300kg/ngày). 

- Rác thải từ khu vực nhà bếp khoảng 30kg/ngày. 

* Biện pháp lưu giữ, xử lý chất thải sinh hoạt: 

- Để giảm thiểu ảnh hưởng từ chất thải rắn sinh hoạt thông thường chủ cơ 

sở bố trí các trang thiết bị, thùng rác nhằm đảm bảo phân loại chất thải rắn thông 

thường tại nguồn, thu gom và chuyển rác thải đã được phân loại đến đúng nơi 

quy định (theo quy định tại Điều 75 của Luật Bảo vệ môi trường số 

72/2020/QH14 của Quốc hội ban hành ngày 17/11/2020), chi tiết như sau: 

+ Dọc các tuyến đường trong khu vực cơ sở bố trí các thùng rác có nắp 

đậy loại 60 lít, khoảng cách 100m-200m/thùng; 

+ Các khu vực công cộng như: đường nội bộ đi dạo, cây xanh,…cũng bố 

trí các thùng rác để thu gom rác loại 120 lít có nắp đậy, khoảng cách 200m-

300m/thùng; 
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+ Tại mỗi phòng nghỉ sẽ trang bị thùng rác nhỏ loại 10 lít đặt trong phòng 

để khách có thể bỏ rác. Lượng rác này sẽ được nhân viên vệ sinh của khu du lịch 

thu gom về khu vực tập kết rác vào mỗi ngày; 

+ Đối với khu vực nhà hàng, bố trí thùng chứa rác loại 120 lít (02 thùng) 

và các thùng rác nhỏ bố trí trong khuôn viên nhà hàng nơi phục vụ du khách. 

Lượng rác này cũng được thu gom xử lý vào cuối ngày. 

- Thường xuyên nhắc nhở nhân viên không vứt rác bừa bãi, phải có ý thức 

giữ gìn vệ sinh chung.  

- Rác thải sinh hoạt thông thường sau khi thu gom sẽ vận chuyển ra phía 

trước cơ sở giáp lộ nhựa để đơn vị thu gom rác đến thu gom và vận chuyển đi xử 

lý. Chủ cơ sở Hợp đồng với Xí nghiệp môi trường đô thị Chợ Mới – Công ty Cổ 

phần Môi trường Đô thị An  iang, tiến hành thu gom và vận chuyển chất thải 

rắn sinh hoạt đi xử lý, tần suất 01 lần/ngày. Chủ cơ sở có trách nhiệm đóng các 

khoảng phí theo quy định. 

- Đối với chất thải có khả năng tái chế, tái sử dụng như lon bia, nước ngọt, 

bao bì giấy,… được thu gom và định kỳ bán cho các đơn vị thu mua phế liệu 

trong khu vực. 

3.2. Bùn thải từ hệ thống xử lý nƣớc thải 

- Lượng bùn thải phát sinh phụ thuộc vào nồng độ các chất ô nhiễm trong 

nước thải đầu vào và công nghệ xử lý nước thải mà chủ cơ sở sử dụng. 

- Bể chứa bùn được xây dựng chung với khu hệ thống xử lý nước thải, thể 

tích bể chứa bùn đảm bảo lưu chứa lượng bùn phát sinh trong ít nhất 1 tuần. 

- Tổng khối lượng bùn thải phát sinh từ hệ thống xử lý nước thải công 

suất 30m
3
/ngày.đêm của cơ sở, ước tính khối lượng bùn phát sinh khoảng 

0,1m
3
/tháng. 

- Chủ cơ sở xây dựng bể phân hủy bùn thải bằng bê tông cốt thép với thể 

tích 9,5m
3
. Trong quá trình vận hành hệ thống xử lý nước thải, bùn dư từ ngăn 

bơm bùn sinh học của sẽ được bơm về bể phân hủy bùn (thời gian lưu dự kiến là 

04 năm).  

- Khi lượng bùn thải trong hệ thống xử lý nước thải vượt mức quy định 

(khoảng 2/3 bể phân hủy bùn), thì sẽ tiến hành thuê đơn vị có chức năng như 

Công ty TNHH MTV SX TM DV Môi trường Á Châu, Công ty TNHH MTV 

Môi trường Đô thị TP.HCM,…đến hút bùn và chuyển đi xử lý theo đúng quy 

định của Thông tư 02/2022/TT-BTNMT ngày 10 tháng 1 năm 2022 quy định chi 

tiết thi hành một số điều của Luật Bảo vệ môi trường. 
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4. Công trình, biện pháp lƣu giữ, xử lý chất thải nguy hại 

- Chất thải nguy hại phát sinh tại cơ sở, chủ yếu: Bóng đèn huỳnh quanh hư 

hỏng, bao bì cứng thải (chai lọ xịt phòng, vỏ chai hóa chất tẩy rửa), mực in, pin 

ắc quy thải và giẻ lau dính dầu nhớt,….với khối lượng khoảng 10kg/tháng. Chủ 

cơ sở trang bị kho chứa CTNH với diện tích khoảng 5m
2
, kho được bố trí trong 

khu vực có mái che bằng tole xung quanh dừng tole, nền chống thấm (nền bê 

tông), bên ngoài có dán nhãn cảnh báo chất thải nguy hại. Bên trong bố trí 03 

thùng có nắp đậy, dung tích 60 lít, có dán nhãn chất thải nguy hại. 

- Chủ cơ sở sẽ hợp đồng với đơn vị chức năng đến thu gom, vận chuyển 

CTNH xử lý theo quy định. Đảm bảo chất thải nguy hại được thu gom và xử lý 

đúng theo quy định của Thông tư 02/2022/TT-BTNMT ngày 10 tháng 01 năm 

2022 quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Bảo vệ môi trường.  

Bảng 3.2. Chủng loại và mã số CTNH phát sinh tại cơ sở 

STT Mã CTNH Tên chất thải Trạng thái  

1 16 01 06 Bóng đèn huỳnh quang thải Rắn 

2 16 01 12 Pin, ắc quy thải bỏ Rắn 

3 18 01 01 Bao bì mềm, giẻ lau thải Rắn 

(Nguồn: Thông tư 02 2022 TT-BTNMT ngày 10/01/2022 c a Bộ Tài nguyên và 

môi trường) 

5. Các công trình, biện pháp giảm thiểu tiếng ồn, độ rung 

- Các biện pháp giảm thiểu tiếng ồn, độ rung được chủ cơ sở thực hiện như 

sau: 

+ Khi xe chở khách du lịch, xe chở nguyên liệu,... dừng tại bãi giữ xe tại 

cơ sở không được sử dụng còi xe khi không cần thiết để hạn chế gây tiếng ồn. 

+ Thường xuyên kiểm tra các máy móc thiết bị để kịp thời thay thế các bộ 

phận bị hưu hỏng. 

+ Bố trí hệ thống XLNT đặt âm dưới lòng đất để hạn chế tiếng ồn. 

+ Trồng cây xanh trong khuôn viên cơ sở, đặc biệt dọc trên các tuyến 

đường nội bộ. 

- Giảm thiểu tiếng ồn từ hệ thống XLNT: 

+ Khi hệ thống XLNT đi vào hoạt động, tiếng ồn phát sinh chủ yếu từ các 

thiết bị như: máy thổi khí, bơm hút nước thải. Các thiết bị này được lựa chọn 

phù hợp và lắp đặt gọn trong nhà điều hành. Nhà điều hành được thiết kế kín, có 

cửa ra vào nhằm hạn chế tối đa tiếng ồn; 
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+ Sử dụng hệ thống bơm nhúng chìm đối với cả bơm nước thải và nước 

cấp. 

+ Bảo trì, bảo dưỡng máy bơm theo định kỳ như hướng dẫn của nhà sản 

xuất; 

+ Kiểm tra độ mòn chi tiết định kỳ và thường xuyên cho dầu bôi trơn hoặc 

thay những chi tiết hư hỏng hoặc thay thế kịp thời các máy bơm khi đã xuống 

cấp; 

+ Không hoạt động quá công suất thiết kế. 

- Quy chuẩn kỹ thuật áp dụng: QCVN 26:2010/BTNMT - Quy chuẩn kỹ 

thuật quốc gia về tiếng ồn và QCVN 27:2010/BTNTM - Quy chuẩn kỹ thuật 

quốc gia về độ rung. 

6. Phƣơng án phòng ngừa, ứng phó sự cố môi trƣờng trong quá trình vận 

hành thử ngiệm và khi cơ sở đi vào vận hành  

6.1. Phòng ngừa, ứng phó sự cố cháy nổ  

- Sự cố cháy nổ khi xảy ra có thể dẫn tới các thiệt hại lớn về kinh tế - xã hội 

và làm ô nhiễm cả môi trường đất, nước và không khí một cách nghiêm trọng, 

sự cố cháy nổ còn ảnh hưởng tới tính mạng con người. Vì vậy, công tác phòng 

chống cháy nổ sẽ phải thực hiện nghiêm ngặt và được kiểm tra thường xuyên. 

Các biện pháp phòng ngừa ứng phó sự cố cháy nổ, như sau: 

+ Thực hiện nghiêm chỉnh các tiêu chuẩn quy phạm quy định về PCCC. 

+ Thường xuyên kiểm tra hệ thống điện định kỳ, hạn chế tình trạng chập 

điện, dây dẫn điện bị rò rỉ,…  

+ Thường xuyên kiểm tra máy móc thiết bị, không để rò rỉ nhiên liệu, hóa 

chất gây cháy. 

+ Đặt các biển báo, biển cấm lửa, nội quy PCCC, an toàn sử dụng điện 

khu vực dễ nhìn thấy. 

+ Huấn luyện cho cán bộ công nhân viên các biện pháp PCCC. 

+ Trang bị đầy đủ các dụng cụ, trang thiết bị phòng cháy chữa cháy theo 

quy định. 

6.2. Phòng ngừa, ứng phó sự cố hóa chất 

- Để ngăn ngừa, kiểm soát và đối phó với các rủi ro an toàn hóa chất thì các 

nhân viên vận hành kỹ thuật phải tuyệt đối tuân thủ các hướng dẫn an toàn của 

nhà sản xuất như hướng dẫn cách sử dụng và bảo quản. 
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- Người vận hành cũng sẽ được cung cấp các kiến thức về an toàn, công 

nghệ, bảo vệ sức khỏe và trình tự giải quyết các sự cố khẩn cấp và được kiểm tra 

kiến thức trước khi được giao nhiệm vụ. Những điều sau đây là những hướng 

dẫn đảm bảo an toàn hóa chất trong xử lý Chlorine: 

+ Cung cấp sự hướng dẫn và giám sát thích hợp đối với những người vận 

hành hệ thống xử lý. 

+ Trang bị đầy đủ phương tiện bảo hộ lao động (mặt nạ phòng độc, kính 

bảo vệ mắt, ủng,...) cho công nhân vận hành HTXL trong các khu vực sử dụng 

và lưu trữ Chlorine.  

+ Chuẩn bị các kế hoạch thoát ra khỏi khu vực có thể có sự phát thải hơi 

Chlorine.  

+ Không cất giữ các vật liệu dễ cháy gần khu vực chứa Chlorine. 

+ Lắp đặt các vòi phun nước an toàn và bồn rửa mắt gần với các thiết bị 

làm việc với Chlorine. 

+ Trang bị tủ thuốc y tế nhằm sơ cứu kịp thời khi có sự cố xảy ra. 

+ Thực hiện việc khám sức khỏe định kỳ cho công nhân viên. 

6.3. Phòng ngừa, ứng phó sự cố hệ thống XLNT 

- Biện pháp khắc phục các sự cố hệ thống XLNT do hệ thống bị quá tải: 

+ Có tài liệu hướng dẫn về quy trình vận hành của toàn bộ hệ thống 

XLNT và từng công trình đơn vị. Trong đó ngoài các số liệu về mặt kỹ thuật, 

còn cần chỉ rõ lưu lượng thực tế và lưu lượng thiết kế của các công trình.  

+ Kiểm tra thường xuyên việc vận hành hệ thống XLNT để tránh tình 

trạng vi phạm quy tắc quản lý.  

- Khi hệ thống gặp sự cố cần phải: Kịp thời phát hiện và tiến hành xử lý sự 

cố một cách nhanh chóng. 

7. Công trình, biện pháp bảo vệ môi trƣờng khác (không có) 
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CHƢƠNG IV 

 NỘI DUNG ĐỀ NGHỊ CẤP GIẤY PHÉP MÔI TRƢỜNG 

 

1. Nội dung đề nghị cấp giấy phép đối với nƣớc thải 

1.1. Nguồn phát sinh nƣớc thải  

- Nguồn số 01: Nước thải sinh hoạt phát sinh từ nhu cầu sinh hoạt của nhân 

viên làm việc và du khách đến cơ sở. Lưu lượng khoảng 18,75 m
3
/ngày.đêm. 

- Nguồn số 02: Nước thải từ khu vực nhà hàng. Lưu lượng khoảng 

9m
3
/ngày.đêm. 

1.2. Lƣu lƣợng xả nƣớc thải tối đa  

- Lưu lượng xả thải lớn nhất đề nghị cấp phép là 30m
3
/ngày.đêm. 

 .3. Dòng nƣớc thải 

- Số lượng dòng nước thải đề nghị cấp phép: là 01 dòng nước thải. 

1.4. Các chất ô nhi m và giá trị giới hạn của các chất ô nhi m theo dòng 

nƣớc thải 

- Các thông số và giá trị giới hạn cho phép của nước thải sau xử lý đạt 

QCVN 14:2008/BTNMT – Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về nước thải sinh hoạt, 

cột A (k=1), cụ thể như sau: 

Bảng 4.1. Giá trị giới hạn của các chất ô nhi m trong nƣớc thải 

Stt Chất ô nhi m Đơn vị tính Giá trị giới hạn cho phép 

1 pH - 5 - 9 

2 BOD5 (20
0
C) mg/l 30 

3 Tổng chất rắn lơ lửng (TSS) mg/l 50 

4 Tổng chất rắn hòa tan mg/l 500 

5 Sunfua (tính theo H2S) mg/l 1 

6 Amoni (tính theo N) mg/l 5 

7 Nitrat (NO3
-
) (tính theo N) mg/l 30 

8 
Phosphat (PO4

3-
) (tính theo 

P) 
mg/l 6 

9 Dầu mỡ động thực vật mg/l 10 

10 
Tổng các chất hoạt động bề 

mặt 
mg/l 5 

11 Coliforms MPN/100ml 3.000 

(Nguồn: QCVN 14:2008/BTNMT –  uy chuẩn kỹ thu t quốc gia về nước thải 

sinh hoạt, cột A) 
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 .5. Vị trí, phƣơng thức xả nƣớc thải và nguồn tiếp nhận nƣớc thải 

- Nguồn tiếp nhận nước thải: Ao nội đồng. 

- Vị trí xả nước thải: 01 vị trí, nước thải sau xử lý thoát ra ao nội đồng 

thuộc bãi bồi Tấn Long, xã Tấn Mỹ, huyện Chợ Mới, tỉnh An  iang.  

- Tọa độ vị trí xả nước thải: X = 0581267; Y= 1165435 (theo hệ tọa độ 

VN2000, kinh tuyến trục  0 °45, múi chiếu  °). 

+ Phương thức xả thải: Tự chảy qua 01 đường ống PVC Ø114.  

+ Lưu lượng xả thải lớn nhất: 30m
3
/ngày.đêm. 

+ Chế độ xả nước thải: Thời gian xả thải 24 giờ/ngày.đêm. 

2. Nội dung đề nghị cấp giấy phép đối với khí thải  

Do loại hình cơ sở là Khu du lịch sinh thái kệt hợp sản xuất nông nghiệp 

ứng dụng công nghệ cao nên khi đi vào hoạt động nguồn phát sinh bụi, khí thải 

chủ yếu từ các phương tiện tham gia giao thông. Tuy nhiên, mật độ phương tiện 

tại khu vực cơ sở tương đối thấp hoạt động ra vào không tập trung cùng thời 

điểm, bên cạnh đó chủ cơ sở cũng bố trí khu vực đỗ xe riêng trong khu vực cơ 

sở, do đó lượng khí khải phân tán và mức độ ảnh hưởng của bụi, khí thải phát 

sinh tại cơ sở tương đối thấp và mang tính gián đoạn. Vì vậy, báo cáo này không 

đề nghị cấp phép đối với khí thải. 

3. Nội dung đề nghị cấp giấy phép đối với tiếng ồn, độ rung  

3.1. Nguồn phát sinh 

- Nguồn số 01: Tiếng ồn từ quá trình hoạt động của các máy móc, thiết bị 

vận hành hệ thống xử lý nước cấp. Tọa độ vị trí phát sinh X= 0581 266 ; Y= 

1165 432 (theo hệ tọa độ VN-2000, kinh tuyến trục 104
0
 5’, múi chiếu 3

0
). 

3.2. Giá trị giới hạn đối với tiếng ồn, độ rung 

- Giới hạn đối với tiếng ồn, được trình bày trong bảng sau: 

Bảng 4.2. Vị trí và giới hạn tối đa cho phép về tiếng ồn  

(theo mức âm tƣơng đƣơng), dBA 

Vị trí 
Thời gian áp dụng trong ngày 

Từ 6 giờ đến 21 giờ Từ 21 giờ đến 6 giờ 

Khu vực thông thường  70 55 

(Nguồn: QCVN 26:2010/BTNMT – Quy chuẩn kỹ thu t quốc gia về tiếng ồn) 

- Giới hạn đối với độ rung, được trình bày trong bảng sau: 
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Bảng 4.3. Vị trí và giới hạn tối đa cho phép về độ rung 

Vị trí 

Thời gian áp dụng trong ngày và mức gia 

tốc rung cho phép, dB 

Từ 6 giờ đến 21 giờ Từ 21 giờ đến 6 giờ 

Khu vực thông thường 70 60 

(Nguồn: QCVN 27:2010/BTNMT – Quy chuẩn kỹ thu t quốc gia về độ rung) 

4. Nội dung đề nghị cấp phép của cơ sở đầu tƣ thực hiện dịch vụ xử lý chất 

thải nguy hại (không có) 

5. Nội dung đề nghị cấp phép của cơ sở đầu tƣ có nhập khẩu phế liệu từ 

nƣớc ngoài làm nguyên liệu sản xuất (không có)  
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CHƢƠNG V 

KẾT QUẢ QUAN TRẮC MÔI TRƢỜNG CỦA CƠ SỞ 

 

“Khu du lịch sinh thái kết hợp sản xuất nông nghiệp ứng dụng công nghệ 

cao The Lugar An Giang Resort and Spa – giai đoạn 1” được đầu tư xây dựng 

các hạng mục công trình hoàn thành vào cuối năm 2022. Tuy nhiên, do tình hình 

diễn biến phức tạp của dịch Covid 19 nên cơ sở mới đưa vào hoạt động từ đầu 

năm 2023 cho đến nay. Thời gian hoạt động của cơ sở tương đối ít, vì vậy cơ sở 

không thực hiện quan trắc môi trường. Công ty TNHH MTV Dương Khang 

đang phối hợp cùng đơn vị tư vấn tiến hành lập Báo cáo đề xuất cấp giấy phép 

môi trường của cơ sở “Khu du lịch sinh thái kết hợp sản xuất nông nghiệp ứng 

dụng công nghệ cao The Lugar An Giang Resort and Spa – giai đoạn 1”, sau khi 

cơ sở được cơ quan có thẩm quyền cấp giấy phép môi trường. Chủ sơ sở cam kết 

thực hiện chương trình quan trắc môi trường định kỳ theo Giấy phép môi trường 

được phê duyệt và gửi về Phòng Tài nguyên và Môi trường huyện Chợ Mới theo 

đúng quy định. 
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CHƢƠNG VI 

CHƢƠNG TRÌNH QUAN TRẮC MÔI TRƢỜNG CỦA CƠ SỞ 

 

Trên cơ sở các công trình bảo vệ môi trường của cơ sở và cơ sở đầu tư 

thuộc khoản 5, điều 21, thông tư 02/2022/TT-BTNMT về việc quy định chi tiết 

một số điều của Luật Bảo vệ môi trường. Vì vậy, chủ cơ sở đề xuất kế hoạch vận 

hành thử nghiệm công trình xử lý chất thải, chương trình quan trắc môi trường 

trong giai đoạn đi vào vận hành, cụ thể như sau: 

1. Kế hoạch vận hành thử nghiệm công trình xử lý chất thải của cơ sở  

1.1. Thời gian dự kiến vận hành thử nghiệm 

- Công trình vận hành thử nghiệm: Hệ thống xử lý nước thải công suất 

30m
3
/ngày.đêm.  

- Thời gian dự kiến vận hành thử nghiệm dự kiến:  

+ Thời gian dự kiến bắt đầu vận hành thử nghiệm: 01/03/2024. 

+ Thời gian dự kiến kết thúc vận hành thử nghiệm: 01/06/2024. 

- Công suất dự kiến đạt được: 30m
3
/ngày.đêm tại thời điểm kết thúc giai 

đoạn vận hành thử nghiệm. 

1.2. Kế hoạch quan trắc chất thải, đánh giá hiệu quả xử lý của các công 

trình, thiết  ị xử lý chất thải 

- Kế hoạch quan trắc chất thải, đánh giá hiệu quả xử lý của hệ thống xử lý 

nước thải, cụ thể như sau: 

- Tần suất quan trắc:  

+  iai đoạn hiểu chỉnh hiệu quả: Chủ cơ sở tự chịu trách nhiệm việc thực 

hiện tổ chức lấy mẫu, đánh giá nước thải. 

+  iai đoạn vận hành ổn định: Chủ cơ sở thực hiện quan trắc ít nhất 03 

mẫu đơn trong 03 ngày liên tiếp của công trình xử lý nước thải. 

- Thông số phân tích: Lưu lượng thải, pH, BOD5 (20
0
C), tổng chất rắn lơ 

lửng (TSS), tổng chất rắn hòa tan, Sunfua (tính theo H2S), Amoni  (tính theo N), 

Nitrat (NO3
-
) (tính theo N), Phosphat (PO4

3-
) (tính theo P), dầu mỡ động thực 

vật, tổng các chất hoạt động bề mặt, tổng Coliforms. 

- Quy chuẩn so sánh: QCVN 14:2008/BTNMT – Quy chuẩn kỹ thuật quốc 

gia về nước thải sinh hoạt, cột A (k=1).  

- Kế hoạch quan trắc công trình xử lý nước thải của cơ sở, cụ thể như sau: 
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Bảng 6.1. Kế hoạch quan trắc nƣớc thải giai đoạn vận hành thử nghiệm 

Stt Thời gian Vị trí thu mẫu 
Số lƣợng 

mẫu 
Chỉ tiêu phân tích 

1 
Ngày 

14/05/2024 

Nước thải đầu vào của 

hệ thống xử lý nước 

thải (bể thu gom nước 

thải) 

01 mẫu đơn 
Lưu lượng thải, pH, 

BOD5 (20
0
C), tổng 

chất rắn lơ lửng 

(TSS), tổng chất rắn 

hòa tan, Sunfua (tính 

theo H2S), Amoni  

(tính theo N) , Nitrat 

(NO
3-

) (tính theo N), 

Phosphat (PO4
3-

) 

(tính theo P), dầu mỡ 

động thực vật, tổng 

các chất hoạt động bề 

mặt, tổng Coliforms. 

Nước thải đầu ra của 

hệ thống xử lý nước 

thải  

01 mẫu đơn 

2 
Ngày 

15/05/2024 

Nước thải đầu ra của 

hệ thống xử lý nước 

thải  

01 mẫu đơn 

3 
Ngày 

16/05/2024 

Nước thải đầu ra của 

hệ thống xử lý nước 

thải  

01 mẫu đơn 

(Nguồn: Ch  cơ sở, 2023) 

1.3. Tổ chức có đủ điều kiện hoạt động dịch vụ quan trắc môi trƣờng dự 

kiến phối hợp để thực hiện kế hoạch vận hành thử nghiệm 

- Trung tâm quan trắc kỹ thu t T i nguyên v  Môi trường An Giang 

+ Giấy chứng nhận đủ điều kiện hoạt động dịch vụ quan trắc môi trường 

VIMCERTS 041. 

+ Địa chỉ: số 822, Trần Hưng Đạo, phường Bình Khánh, TP Long Xuyên, 

tỉnh An Giang. 

- Trung tâm kỹ thu t tiêu chuẩn đo lường chất lượng Cần Thơ 

+ Giấy chứng nhận đủ điều kiện hoạt động dịch vụ quan trắc môi trường 

VIMCERTS 019. 

+ Địa chỉ: Số 45, đường 3/2, quận Ninh Kiều, Thành phố Cần Thơ. 

- Công ty CP Dịch vụ môi trường Hải Âu 

+ Giấy chứng nhận đủ điều kiện hoạt động dịch vụ quan trắc môi trường 

VIMCERTS 117. 

+ Địa chỉ: Đường Tân Thới Nhất, KP 4, phường Tân Thới Nhất, quận 12, 

Tp. Hồ Chí Minh. 

Các đơn vị dự kiến phối hợp thực hiện sẽ tùy vào thời điểm thực tế khi tiến 

hành vận hành thử nghiệm, chủ cơ sở lựa chọn đơn vị phù hợp thực hiện quan 

trắc trong giai đoạn vận hành thử nghiệm theo kế hoạch đề xuất trong báo cáo. 
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2. Chƣơng trình quan trắc chất thải theo quy định của pháp luật 

2.1. Chƣơng trình quan trắc môi trƣờng định kỳ 

- Căn cứ điều 97, điều 98 của Nghị định số 08/2022/NĐ-CP về việc quy 

định chi tiết một số điều của Luật Bảo vệ môi trường thì dự án không thuộc đối 

tượng phải thực hiện quan trắc môi trường định kỳ. 

2.2. Chƣơng trình quan trắc tự động, liên tục chất thải 

- Căn cứ điều 97, điều 98 và phụ lục XXVIII của Nghị định số 

08/2022/NĐ-CP về việc quy định chi tiết một số điều của Luật Bảo vệ môi 

trường thì cơ sở không thuộc đối tượng phải thực hiện quan trắc tự động, liên 

tục. 

3. Hoạt động quan trắc môi trƣờng định kỳ, quan trắc môi trƣờng tự động, 

liên tục khác theo quy định của pháp luật có liên quan hoặc theo đề xuất 

của chủ cơ sở  

- Chủ cơ sở đề xuất chương trình quan trắc nước thải định kỳ của hệ thống 

xử lý nước thải công suất 30m
3
/ngày.đêm, chi tiết như sau: 

+ Vị trí giám sát: Nước thải sau HTXL 01 mẫu (Ký hiệu: NT); 

+ Tần suất giám sát: 01 năm/lần; 

+ Thông số giám sát: pH, BOD5 (20
0
C), tổng chất rắn lơ lửng (TSS), tổng 

chất rắn hòa tan, Sunfua (tính theo H2S), Amoni  (tính theo N) , Nitrat (NO3
-
) 

(tính theo N), Phosphat (PO4
3-
) (tính theo P), dầu mỡ động thực vật, tổng các 

chất hoạt động bề mặt, tổng Coliforms; 

+ Quy chuẩn so sánh: QCVN 14:2008/BTNMT – Quy chuẩn kỹ thuật 

quốc gia về nước thải sinh hoạt, cột A. 

4. Kinh phí thực hiện quan trắc môi trƣờng hằng năm 

Kinh phí thực hiện chương trình quan trắc nước thải định kỳ hằng năm của 

công trình xử lý nước thải, được ước tính như sau: 

Bảng 6.2. Kinh phí thực hiện quan trắc môi trƣờng hằng năm 

( ơn giá: đồng) 

STT Nội dung quan trắc SL Đơn giá Thành tiền 

I Chi phí thu mẫu   2.000.000 

1 
Quan trắc nước thải sau hệ thống 

xử lý nước thải (01 đợt/năm)  
01 2.000.000 2.000.000 

II Chi phí khác   2.500.000 

1 Nhân công thu mẫu 02 500.000 1.000.000 

2 Phương tiện thu mẫu  01 1.500.000 1.500.000 

Tổng cộng 4.500.000 

Ghi chú:  ính phí thực hiện chưa bao gồm thuế VAT v  có thể điều chỉnh 

theo tình hình thực tế tại thời điểm thực hiện quan trắc. 
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CHƢƠNG VII 

KẾT QUẢ KIỂM TRA, THANH TRA VỀ BẢO VỆ MÔI TRƢỜNG 

 ĐỐI VỚI CƠ SỞ 

 

“Khu du lịch sinh thái kết hợp sản xuất nông nghiệp ứng dụng công nghệ 

cao The Lugar An Giang Resort and Spa– giai đoạn 1” bắt đầu hoạt động vào 

tháng 01/2023 cho đến nay. Hoạt động của cơ sở trước thời điểm lập báo cáo đề 

xuất cấp Giấy phép môi trường không bị thanh tra kiểm tra và không có vi phạm 

về bảo vệ môi trường. Chủ cơ sở nghiêm túc chấp hành các quy định của pháp 

luật bảo vệ môi trường và thu gom, xử lý các chất thải đảm bảo các tiêu chuẩn, 

quy chuẩn kỹ thuật môi trường theo quy định. 

Chủ cơ sở tích cực hợp tác và tạo điều kiện thuận lợi để cơ quan quản lý 

nhà nước về bảo vệ môi trường tiến hành các hoạt động giám sát kiểm tra việc 

thực hiện các nội dung, biện pháp bảo vệ môi trường của cơ sở, cung cấp đầy đủ 

các thông tin, số liệu liên quan khi được yêu cầu. 
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CHƢƠNG VIII 

CAM KẾT CỦA CHỦ CƠ SỞ 

 

Công ty TNHH MTV Dương Khang cam kết về tính chính xác, trung 

thực về các nội dung được nêu trong báo cáo đề xuất cấp giấy phép môi 

trường. 

Cam kết tuân thủ các quy định của pháp luật về bảo vệ môi trường, xử lý 

chất thải đáp ứng các quy chuẩn, tiêu chuẩn kỹ thuật về môi trường và các yêu 

cầu về bảo vệ môi trường khác có liên quan. 

Thực hiện vận hành thử hành thử nghiệm công trình xử lý nước thải và 

công tác giám sát môi trường định kỳ theo đúng quy định. 

Khi có sự cố xảy ra chúng tôi sẽ trình báo ngay với các cơ quan quản lý 

môi trường địa phương để xử lý kịp thời các nguồn ô nhiễm. Cam kết về đền bù 

và khắc phục ô nhiễm môi trường trong trường hợp xảy ra rủi ro, sự cố môi 

trường do quá trình thực hiện cơ sở. 
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PHỤ LỤC  
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PHỤ LỤC  . VĂN BẢN PHÁP LÝ 

 

1. Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp Công ty TNHH MTV Dương 

Khang mã số doanh nghiệp 1600977984 đăng ký lần đầu ngày 19/9/2008 và 

đăng ký thay đổi lần thứ 8 ngày 09/04/2018 do Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh An 

Giang – Phòng đăng ký kinh doanh cấp; 

2. Quyết định số 4793/QĐ-UBND của UBND huyện Chợ Mới ngày 

18/10/2018 Về việc công nhận kết quả trúng đấu giá khu đất bãi bồi Tấn Long, 

xã Tấn Mỹ, huyện Chợ Mới; 

3. Hợp đồng thuế đất số 42/HĐ.TĐ ngày 10/12/2021; 

4. Quyết định 1434/QĐ-UBND ngày 22/7/2020 của UBND huyện Chợ 

Mới Về việc phê duyệt nhiệm vụ Quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500 Khu du lịch sinh 

thái kết hợp sản xuất nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao The Lugar An Giang 

Resort and Spa; 

5. Giấy xác nhận đăng ký kế hoạch bảo vệ môi trường số 1853/XN-UBND 

ngày 26/8/2020 của UBND huyện Chợ Mới;  

6. Quyết định số 801/QĐ-UBND ngày 26/5/2021 của UBND huyện Chợ 

Mới Về việc phê duyệt quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500 Khu du lịch sinh thái kết 

hợp sản xuất nông nghiệp ứng dụng cong nghệ cao The Lugar An Giang Resort 

and Spa; 

7. Báo cáo kết quả thẩm tra số 03/BCTT-TTTK ngày 16/12/2021 của Công 

ty TNHH XD Thành Văn về việc thông báo kết quả thẩm tra Thiết kế bản vẽ thi 

công – dự toán Dự án: Khu du lịch sinh thái kết hợp sản xuất nông nghiệp ứng 

dụng cong nghệ cao The Lugar An Giang Resort and Spa tại xã Tấn Mỹ, huyện 

Chợ Mới, tỉnh An Giang 

8. Quyết định số 56/QĐ-DK ngày 28/12/2021 của Công ty TNHH MTV 

Dương Khang Về việc phê duyệt thiết kế bản vẽ thi công – dự án Dự án: Khu du 

lịch sinh thái kết hợp sản xuất nông nghiệp ứng dụng cong nghệ cao The Lugar 

An Giang Resort and Spa tại xã Tấn Mỹ, huyện Chợ Mới, tỉnh An Giang; 

9. Giấy phép xây dựng số 04/GPXD ngày 11/01/2022 của UBND huyện 

Chợ Mới ngày 25/01/2022 được phép xây dựng công trình dân dụng dự án Khu 

du lịch sinh thái kết hợp sản xuất nông nghiệp ứng dụng cong nghệ cao The 

Lugar An Giang Resort and Spa; 

10.Kết quả thử nghiệm mẫu nước thải (sau hệ thống xử lý). 
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PHỤ LỤC 2. BẢN VẼ  

 

1. Họa đồ vị trí khu đất 

2. Bản đồ mặt bằng tổng thể 

3. Bản đồ quy hoạch giao thông 

4. Bản vẽ mặt bằng mái nhà hàng 

5. Bản vẽ mặt bằng sàn nhà hàng 

6. Bản vẽ mặt bằng trệt nhà trưng bày gỗ 

7. Bản vẽ mặt bằng trệt Bulgalow vip 

8. Bản vẽ mặt bằng cấp thoát nước và nhà vệ sinh Bulgalow vip 

9. Bản vẽ mặt bằng thoát nước 

10. Bản vẽ dây chuyền hệ thống xử lý nước thải 

11. Bản vẽ mặt bằng hệ thống xử lý nước thải 

12. Sơ đồ giám sát môi trường giai đoạn hoạt động 

 

 




























































































































